




Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC  

TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Thẩm quyền 

quyết định 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Thẻ giám định 

viên quyền đối với 

giống cây trồng 

01 tháng kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Không 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. 

2 

Cấp lại Thẻ giám 

định viên quyền đối 

với giống cây trồng 

15 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ;  

Trường hợp Thẻ giám định 

viên quyền đối với giống 

cây trồng bị lỗi do Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương gây 

ra: 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu cầu của 

người được cấp Thẻ. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Không 

3 

Thu hồi Thẻ giám 

định viên quyền đối 

với giống cây trồng 

theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 

Kể từ ngày nhận được yêu 

cầu thu hồi đến khi người 

được cấp Thẻ có ý kiến: 02 

tháng. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Không 



2 

 

4 

Cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

01 tháng kể từ ngày nhận 

được hồ sơ 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Không 

 - Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

5 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

15 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ;  

Trường hợp Giấy chứng 

nhận tổ chức giám định 

quyền đối với giống cây 

trồng bị lỗi do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu của tổ chức 

giám định quyền đối với 

giống cây trồng 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Không 

6 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận tổ chức giám 

định quyền đối với 

giống cây trồng 

theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân 

Kể từ ngày nhận được yêu 

cầu thu hồi đến khi tổ chức 

được cấp Giấy chứng nhận 

có ý kiến: 02 tháng. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Không 

 




